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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
Số: 139/2008/NQ-HðND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - hạnh phúc 

 
ðiện Biên Phủ, ngày 12  tháng 12 năm 2008 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, 
ñảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2009 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Sau khi xem xét Báo cáo số: 136/BC-UBND ngày 28/11/2008 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo Quốc phòng - 
an ninh năm 2008; mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo Quốc phòng - 
an ninh năm 2009; Báo cáo thẩm tra số: 31/BC-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2008 của 
Ban Kinh tế - Ngân sách HðND tỉnh và ý kiến của ðại biểu HðND tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Nhất trí ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
ñảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2008; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
ñảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2009 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp; Hội ñồng nhân 
dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau: 

I- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh năm 2008. 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp và những biến ñộng 
về giá cả do lạm phát, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, kinh tế của 
tỉnh vẫn duy trì ñược tốc ñộ tăng trưởng khá. Dự ước tốc ñộ tăng trưởng GDP năm 2008 
ñạt 10,9%, trong ñó: Nông, lâm nghiệp tăng 5,5%, Công nghiệp xây dựng tăng 13,7%, 
dịch vụ tăng 13,6%. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: nông lâm nghiệp chiếm 
38,39%, tăng 0,85%; Dịch vụ: 35,62%, giảm 2,18%; Công nghiệp - Xây dựng: 25,99%, 
tăng 1,33% so với năm 2007.  
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1. Về phát triển kinh tế: 

- Do bị ảnh hưởng của ñợt rét ñậm, rét hại kéo dài trong những tháng ñầu năm nên 
nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp không ñạt kế hoạch ñề ra nhưng vẫn tăng  so với cùng 
kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực ước ñạt 202.327 tấn, ñạt 100,77% kế hoạch, 
tăng 7,6% so với năm 2007, trong ñó: sản lượng thóc ước ñạt 138.092 tấn, tăng 5% so với 
năm 2007. Cây ñậu tương trồng ñược 9.972 ha ñạt 85,7% kế hoạch, sản lượng 12.982 tấn 
ñạt 85,5% kế hoạch; cây lạc diện tích gieo trồng 1.542 ha ñạt 101% kế hoạch, sản lượng 
1.676 tấn ñạt 99,3% kế hoạch.  

- Chăn nuôi: Mặc dù bị ảnh hưởng lớn của ñợt rét ñậm, rét hại kéo dài ñầu năm, 
song với sự chỉ ñạo triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ ñã kịp thời 
tháo gỡ  khó khăn cho nông dân, ñến nay ñàn gia súc tiếp tục phát triển; công tác phòng 
chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc và dịch cúm gia cầm ñược triển khai tích 
cực, ñến nay dịch bệnh không tái phát trên ñịa bàn. 

- Sản xuất công nghiệp ổn ñịnh và có bước tăng trưởng so với năm trước, giá trị sản 
xuất công nghiệp trên ñịa bàn năm 2008 ước ñạt 401,02 tỷ ñồng (theo giá so sánh), tăng 
15,47% so với thực hiện cùng kỳ năm trước và ñạt 96,74% so với kế hoạch. 

- Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, ñảm bảo cung ứng ñủ vật tư, hàng hóa 
cho nhu cầu sản suất, tiêu dùng; chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng dịch vụ du lịch, vận tải, 
bưu chính viễn thông ñược nâng lên. Dự ước tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và 
dịch vụ năm 2008 ñạt 1.045,9 tỷ ñồng tăng 36,22% so với năm trước và tăng 11,19% so 
với kế hoạch. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và ñời sống nhân dân ñược cung 
ứng ñầy ñủ. 

- Thu ngân sách trên ñịa bàn có nhiều cố gắng, tổng thu ngân sách ñịa phương dự 
ước ñạt 2.657,4 tỷ ñồng, bằng 162,88% dự toán ngân sách, trong ñó: Thu ngân sách trên 
ñịa bàn ước ñạt 275,69 tỷ ñồng, bằng 164,6% dự toán HðND tỉnh giao và tăng 18,7% so 
năm 2007. 

- ðã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 8 nhóm giải pháp nhằm kiềm chế 
lạm phát, tăng trưởng bền vững và ñảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ trên ñịa bàn. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: 

- Mạng lưới trường lớp và cơ sở giáo dục tiếp tục ñược củng cố, chất lượng giáo 
dục toàn diện ñược quan tâm, công tác phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi và phổ cập 
trung học cơ sở tiếp tục ñược ñẩy mạnh. ðã công nhận thêm 31 xã ñạt chuẩn phổ cập tiểu 
học ñúng ñộ tuổi, nâng tổng số xã toàn tỉnh ñược công nhận ñạt chuẩn lên 92 xã, phường, 
ñạt 100% kế hoạch; công nhận thêm 32 xã ñạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, nâng tổng 
số xã, phường ñạt chuẩn lên 106 xã, phường, ñảm bảo toàn tỉnh ñạt chuẩn phổ cập giáo 
dục THCS trong năm 2008.  

- Công tác phòng chống dịch bệnh và các mục tiêu y tế quốc gia ñược thực hiện tốt 
không ñể dịch lớn xảy ra. Ước thực hiện cả năm 2008 các cơ sở y tế công lập ñã khám và 
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ñiều trị cho 810.000 lượt bệnh nhân, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và ñạt 90% kế 
hoạch ñã giao. 

- Tỷ lệ sinh giảm 0,07% so với năm trước, ñạt 70% kế hoạch; công tác bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em ñược quan tâm.  

- Các hoạt ñộng văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền ñược tổ chức sôi nổi 
chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của ñất nước. Phong trào xây dựng ñời sống văn hoá 
ñược ñông ñảo nhân dân tích cực hưởng ứng. Năm 2008 có 908 bản làng khu phố ñăng ký 
ñạt tiêu chuẩn văn hóa, ước ñạt 107,71% kế hoạch, số hộ ñăng ký ñạt tiêu chuẩn gia ñình 
văn hóa mới ước ñạt 96,35% kế hoạch, số cơ quan, ñơn vị ñăng ký ñạt tiêu chuẩn văn hoá 
449 ñơn vị, ñạt 80,1% kế hoạch. 

- Hoạt ñộng Thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức tốt các giải thi 
ñấu theo kế hoạch gắn với các hoạt ñộng thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ lớn. Ước 
tính toàn tỉnh có 17,86 % dân số tham gia hoạt ñộng TDTT thường xuyên, tăng 0,56% so 
với kế hoạch năm và tăng 1,86% so với năm 2007. 

- Thực hiện tốt chế ñộ, chính sách ñối với thương, bệnh binh, gia ñình liệt sỹ, người 
có công với cách mạng; giải quyết việc làm mới cho 7.500 lao ñộng ñạt 100% kế hoạch 
giao, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; công tác xóa ñói giảm nghèo ñược ñẩy mạnh, 
tỷ lệ hộ nghèo từ 33,7% năm 2007, xuống còn 30,54% năm 2008 (giảm 3,16%). 

3. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược bảo ñảm, chủ quyền 
lãnh thổ quốc gia ñược giữ vững; ñã chủ ñộng nắm chắc tình hình không ñể tình huống 
ñột xuất xấu, bất ngờ xẩy ra trên ñịa bàn tỉnh; hoạt ñộng ñối ngoại tiếp tục ñược tăng 
cường, mở rộng. 

4. Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục ñược củng cố kiện toàn, chất 
lượng hoạt ñộng ñược nâng lên; công tác ñào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng ñội ngũ 
cán bộ công chức ñược quan tâm; giải quyết kịp thời ñơn thư ñề nghị, khiếu nại tố cáo của 
công dân, không ñể tồn ñọng kéo dài làm phát sinh ñiểm nóng. 

 Những kết quả ñạt ñược nêu trên là rất cơ bản, là tiền ñề quan trọng ñể tỉnh ta triển 
khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 
2009. Bên cạnh ñó vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục: 

- Tăng trưởng kinh tế chưa ñạt mục tiêu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và chưa 
ñúng ñịnh hướng. Các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp như diện tích gieo trồng, năng 
suất, sản lượng lúa ñông xuân, lúa mùa, cây ñậu tương, cây bông, tốc ñộ tăng trưởng ñàn 
gia súc không ñạt kế hoạch ñề ra; chỉ tiêu trồng rừng ñạt thấp so với kế hoạch; diện tích 
trên nương tăng. Việc triển khai tổ chức thực hiện các chương trình phát triển sản xuất 
trong nông lâm nghiệp như chăn nuôi trâu bò thịt, tăng vụ trên ñất ruộng một vụ... còn 
chậm và chưa có những dự án cụ thể ñể thực hiện ở từng ñơn vị.  

- Mặc dù công nghiệp có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, song 
chưa ñạt kế hoạch ñề ra; tiến ñộ thực hiện các dự án xi măng, thủy ñiện, khai thác khoáng 
sản còn chậm, chưa tạo ra ñược bước ñột phá cho tăng trưởng của sản xuất công nghiệp 
ñịa phương. 
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- Tiến ñộ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn ñầu tư chậm, nhất là các 
chương trình mục tiêu và các dự án phân cấp cho cấp huyện quản lý.  

- Chất lượng giáo dục vùng cao chuyển biến chậm; việc phối hợp nhà trường - gia 
ñình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh ở một số nơi, một số trường thực hiện 
chưa tốt. Cơ sở vật chất trường lớp, nhà công vụ giáo viên, nhà ở nội trú cho học sinh dân 
tộc nội trú dân nuôi chưa ñáp ứng nhu cầu, ñã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo 
dục và việc huy ñộng, duy trì số lượng học sinh trong ñộ tuổi ñến trường. 

- Công tác tuyên truyền, vận ñộng ñồng bào vùng sâu, vùng xa thực hiện chỉ tiêu kế 
hoạch hóa gia ñình còn hạn chế, các chỉ tiêu về số trẻ em sinh ra và tỷ lệ số cặp vợ chồng 
sinh con thứ 3 tăng so với năm trước; chất lượng hoạt ñộng y tế ở một số xã vùng cao ñạt 
thấp.  

- Hoạt ñộng tuyên truyền ñạo trái phép và di dịch cư tự do vẫn diễn biến phức tạp; 
hiện tượng xâm canh, xâm cư trên khu vực biên giới còn tái diễn.  Tội phạm ma túy, số 
người nhiễm HIV và tai tệ nạn xã hội chưa giảm, gây bức xúc trong xã hội. 

- Kết quả công tác xoá ñói giảm nghèo chưa thực sự bền vững (số hộ cận nghèo 
khá lớn, nên rất dễ tái nghèo), việc tổ chức thực hiện các dự án xóa ñói giảm nghèo còn 
chậm. 

II- Về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:  

Năm 2009 là năm diễn ra các hoạt ñộng kỷ niệm 3 ngày lễ lớn của tỉnh, nhiệm vụ 
ñặt ra là phải tạo ñược những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã 
hội, ñảm bảo quốc phòng an ninh, ñầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao ñời sống nhân dân 
ñể thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn. Các cấp, các ngành cần tranh thủ thời cơ thuận 
lợi, khắc phục khó khăn thách thức, phấn ñấu ñạt các mục tiêu chủ yếu sau:  

1.1. Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (GDP) 11% - 12%. 

1.2. ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phấn ñấu cơ cấu GDP năm 2009: Nông 
lâm nghiệp, thủy sản: 36,39%, giảm 2,0%; Công nghiệp - Xây dựng: 27,34%, tăng 1,35%; 
Dịch vụ: 36,27%, tăng 0,65% (so với năm 2008). 

1.3. Phấn ñấu giá trị gia tăng khu vực nông lâm nghiệp tăng 5,7%, giá trị sản xuất 
tăng 11,3%; giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,5%, giá trị sản xuất 
tăng 23,2%; giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 13,1%, giá trị sản xuất tăng 14%. 

1.4. Thu nhập bình quân ñầu người 563 USD/người/năm tăng 20,8% so với năm 
2008. 

1.5. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu: 10 triệu USD, trong ñó: Xuất khẩu 6,0 triệu 
USD, nhập khẩu 4,0 triệu USD. 

1.6. Thu ngân sách trên ñịa bàn 275 tỷ ñồng. 
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1.7. ðẩy nhanh tiến ñộ di dân tái ñịnh cư thuỷ ñiện Sơn La, phấn ñấu năm 2009 
thực hiện di chuyển, bố trí tái ñịnh cư cho 2.770 hộ (gồm 1.221 hộ còn lại của kế hoạch 
năm 2008 và 1.549 hộ thuộc kế hoạch 2009). 

1.8. Tổng vốn ñầu tư phát triển: 3.174 tỷ ñồng, tăng 25% so với ước thực hiện năm 
2008. 

1.9. Giảm tỷ lệ sinh 1%o; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 24,3%, 
giảm 1,2% so với năm 2007; 40 xã ñạt chuẩn quốc gia về  y tế (tăng 10 xã); trẻ em <1 tuổi 
ñược tiêm ñủ 7 loại vác xin: 96,1%; hạ tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi còn 45%o, giảm 
4%o so với năm 2008. 

1.10. Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục THCS; nâng tỷ lệ trẻ ñi học ñúng 
tuổi cấp tiểu học lên 98,7%, cấp THCS lên 65%, tăng 1,6%, cấp THPT lên 47,3%, tăng 
2,6% so với năm 2008; Phấn ñấu 90,4% số xã (103 xã) ñạt phổ cập giáo dục tiểu học ñúng 
ñộ tuổi.  

1.11. Giảm tỷ lệ ñói nghèo xuống còn 26,54%, ñào tạo nghề cho 5.950 lao ñộng, 
tạo việc làm mới cho 7.500 lao ñộng; nâng tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo lên 26,6%; tổ chức 
cai nghiện cho 2.000 lượt người nghiện ma túy. 

1.12. Số hộ ñăng ký tiêu chuẩn gia ñình văn hóa 64.020 hộ (chiếm 67,39% so với 
tổng số hộ toàn tỉnh, tăng 3,6% so với năm 2008), trong ñó 59.250 hộ ñược công nhận ñạt 
tiêu chuẩn gia ñình văn hóa (tăng 1,41% so với 2008); 818 thôn bản ñăng ký ñạt tiêu 
chuẩn thôn, bản văn hoá (chiếm 53,6% tổng số thôn, bản toàn tỉnh), trong ñó 615 thôn, 
bản ñạt tiêu chuẩn thôn, bản văn hóa (tăng 2,8% so với năm 2008); 100%  cơ quan, ñơn vị 
ñăng ký ñạt tiêu chuẩn văn hóa, trong ñó số cơ quan, ñơn vị ñược công nhận ñạt tiêu 
chuẩn văn hóa từ 90-95%.  Duy trì diện phủ sóng, tăng cường thời lượng phát sóng, ñi ñôi 
với ñổi mới nội dung chương trình phát sóng phát thanh, truyền hình. 

1.13. 106/106 xã, phường có ñường ô tô ñến trung tâm, trong ñó 75/106 xã ñi lại 
ñược quanh năm (tăng 2 xã); 106/106 xã, phường có ñiện lưới quốc gia ñến trung tâm xã, 
71,6% dân số ñược dùng ñiện, tăng 4,81% so với năm 2008. 

1.14. Tăng 2% tỷ lệ che phủ rừng so với năm 2008; 80% dân cư thành thị ñược sử 
dụng nước sạch và 75% dân cư nông thôn ñược cấp nước sinh hoạt. 

2. Nhiệm vụ chủ yếu: 

2.1- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 

Tập trung phát triển sản xuất lương thực ñể ñảm bảo an ninh lương thực trên ñịa 
bàn, phấn ñấu sản lượng lương thực tăng 4,42% so với năm 2008. Tăng cường huy ñộng 
nguồn lực ñầu tư cho phát triển ñàn trâu bò thịt, phát triển các loại cây công nghiệp, trọng 
tâm là cao su, chè cây cao và cây cà phê; năm 2009 phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng ñàn gia 
súc ñạt 5,7%, trồng mới 3.000 ha cao su, 310 ha cà phê và 50 ha chè. Nâng cao chất lượng 
công tác khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, rừng ñặc dụng; ñẩy mạnh 
phát triển trồng rừng sản xuất theo quy hoạch ñược duyệt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
các chính sách ñầu tư, hỗ trợ trong nông, lâm nghiệp và ñẩy mạnh phát triển hệ thống kết 
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cấu hạ tầng nông thôn ñặc biệt là hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, cấp ñiện... tạo ñà 
cho sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển bền vững. 

2.2- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Tiếp tục ñẩy mạnh phát triển công nghiệp với tốc ñộ cao hơn, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trên cơ sở khai thác có 
hiệu quả các tiềm năng về thủy ñiện, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng ñể 
từng bước tăng nhanh tỷ trọng giá trị khối lượng các sản phẩm công nghiệp. Chú trọng 
phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, khôi phục, phát triển sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp với các sản phẩm truyền thống như dệt thổ cẩm, mây tre ñan phục vụ cho du lịch 
ñịa phương, phấn ñấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 ñạt 500 tỷ ñồng, tăng 24,7% 
so với năm 2008. 

2.3- Phát triển các ngành dịch vụ: Tiếp tục ñẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ 
tầng thương mại, du lịch gắn với phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại tại các vùng 
sâu, vùng xa, ñảm bảo quản lý cung cầu và ổn ñịnh giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ 
nhân dân; phấn ñấu tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ thương mại ñạt 
2.250 tỷ ñồng, tăng 15,6% so với năm 2008. Tiếp tục ñẩy mạnh các hoạt ñộng tuyên 
truyền quảng bá du lịch gắn với các hoạt ñộng tuyên truyền và tổ chức 3 ngày lễ lớn 
của tỉnh trong năm 2009, kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ, ña dạng hóa các 
sản phẩm du lịch phấn ñấu năm 2009 ñón 250 ngàn lượt khách, tăng 19,9% so với 
năm 2008. Tiếp tục hiện ñại hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ bưu 
chính viễn thông, ñồng thời ñẩy nhanh tiến ñộ khai thông cửa khẩu A Pa Chải, tăng 
cường hoạt ñộng xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh, phát triển kinh tế cửa 
khẩu trên cơ sở phát huy lợi thế cửa khẩu Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc. 

2.4- Phát triển các thành phần kinh tế 

Tiếp tục tạo hành lang pháp lý thông thoáng và thực hiện tốt các cơ chế chính 
sách hỗ trợ ñối với các nhà ñầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển 
theo quy ñịnh của pháp luật. ðẩy nhanh tiến ñộ sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước, 
ñảm bảo ñến hết năm 2009 hoàn thành kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước tỉnh ðiện Biên giai ñoạn 2007 - 2009 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2.5-  Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội: 

- Giải quyết việc làm, xoá ñói giảm nghèo và các vấn ñề xã hội bức xúc: 

Tiếp tục tăng cường năng lực ñào tạo nghề, gắn công tác ñào tạo nghề với giải 
quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao ñộng. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn và triển 
khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm, các dự án xóa ñói giảm 
nghèo theo chương trình mục tiêu của Chính phủ, phấn ñấu tỷ lệ thoát nghèo trong năm 
2009 ñạt 4,0%. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm và chất lượng tham mưu, chỉ ñạo của các 
ngành, ñơn vị trong việc giúp các xã ñặc biệt khó khăn phát triển kinh tế theo phân công 
của tỉnh. Thực hiện tốt chương trình ñịnh canh, ñịnh cư cho ñồng bào dân tộc, triển khai 
ðề án phát triển ổn ñịnh biên giới Việt - Lào ñể di chuyển dân cư từ vùng khó khăn ñến 
nơi có ñiều kiện thuận lợi hơn và di dân ra ñịnh cư tại khu vực biên giới. 



10 CÔNG BÁO Số 23 + 24 - 30-12-2008

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm 
của toàn xã hội ñối với công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV/AIDS; 
nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và kiểm soát ñại dịch HIV/AIDS.  

- Giáo dục - ðào tạo: 

Củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ, phổ cập giáo dục THCS, 
ñồng thời ñẩy mạnh phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi và tiếp tục triển khai phổ cập 
giáo dục Trung học phổ thông ở Thành phố ðiện Biên Phủ ñể ñạt chuẩn vào năm 2010. 
Tiếp tục tăng cường chất lượng và hiệu quả giáo dục, trong ñó tập trung thực hiện ñổi mới 
chương trình, sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy bậc phổ thông và nâng cao 
trình ñộ, chuẩn hoá của ñội ngũ giáo viên. ðẩy mạnh xã hội hóa giáo dục ñào tạo, tăng 
quy mô, chất lượng hiệu quả ñào tạo theo hướng ña dạng hóa các loại hình ñào tạo với các 
ngành nghề ñáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhiệm vụ chính trị của ñịa 
phương. 

- Y tế - Dân số -  Bảo hiểm xã hội :   

 Nâng cao chất lượng hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, Dân số - 
KHHGð; mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số, gia ñình, 
trẻ em gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia ñình. Phấn ñấu mức giảm tỷ 
lệ sinh 1%o, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 16%o, quy mô dân số trung bình khoảng 
486,3 ngàn người. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giảm tỷ lệ 
suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn  24,3%. Tiếp tục ñẩy mạnh công tác ñào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của ñội ngũ cán bộ y tế. Nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho người 
nghèo, ñồng bào dân tộc thiểu số. Phấn ñấu số trạm xá xã có bác sĩ lên 5,7%; 40 xã ñạt 
chuẩn Quốc gia về y tế xã. 

- Văn hoá thông tin - TDTT và Phát thanh truyền hình: 

 Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào toàn dân xây ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hoá, 
xây dựng làng bản, gia ñình văn hoá, kết hợp với phục vụ du lịch tìm hiểu bản sắc văn hoá 
dân tộc ñể nâng cao ñời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần gìn giữ, phát 
huy bản sắc văn hoá các dân tộc. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt 
ñộng văn hóa gắn với các hoạt ñộng kỷ niệm 3 ngày lễ lớn trong năm. ðẩy mạnh phong 
trào thể thao quần chúng, ñồng thời tăng cường ñầu tư huấn luyện, bồi dưỡng năng khiếu 
một số môn thể thao thành tích cao mà tỉnh có thế mạnh. 

2.6. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh:  

Giữ vững ổn ñịnh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối 
ñoàn kết toàn dân. Tiếp tục tăng cường cán bộ, chiến sỹ an ninh, biên phòng xuống "3 
cùng" với dân, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; 
xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ, gắn nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện tốt Luật biên 
giới quốc gia, chương trình tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc biên giới Việt - Lào; xây 
dựng hệ thống ñồn trạm biên phòng, ñường ra biên giới; thực hiện có hiệu quả chương 
trình quản lý biên giới ñất liền. Tiếp tục ñầu tư xây dựng một số tuyến ñường giao thông 



Số 23 + 24 - 30-12-2008 CÔNG BÁO 11

trọng yếu phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới kết hợp nhu cầu cấp bách phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, ñề án quốc gia và của tỉnh về phòng chống 
tội phạm; chủ ñộng phòng ngừa, ñấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là 
tội phạm ma tuý và tội phạm nghiêm trọng. Làm tốt công tác quản lý trật tự xã hội, quản 
lý vũ khí, chất nổ, phòng cháy chữa cháy, bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu 
các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo Chương trình của Tỉnh ủy. 

2.7. Trong hoạt ñộng ñối ngoại và hội nhập quốc tế: 

Tiếp tục giữ vững và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực với 
các tỉnh Bắc Lào, duy trì các hoạt ñộng hội ñàm, trao ñổi thường niên trên các lĩnh vực 
kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh với 3 tỉnh Bắc Lào. Mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh 
Vân Nam - Trung Quốc và một số nước, các tổ chức nước ngoài theo ñường lối ñối ngoại 
của ðảng và Nhà nước. Chủ ñộng và tích cực chuẩn bị các ñiều kiện tham gia hội nhập 
kinh tế quốc tế.  

ðiều 2. Giao UBND tỉnh có trách nhiệm tăng cường các giải pháp chỉ ñạo ñiều 
hành ñể tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc 
phòng - an ninh ñã ñược HðND tỉnh thông qua tại kỳ họp này.  

ðiều 3. Giao Thường trực HðND tỉnh, các Ban của HðND tỉnh và ñại biểu 
HðND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị 
quyết. 

ðiều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội ñồng nhân dân tỉnh 
thông qua. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh ðiện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 
15 thông qua, ngày 06 tháng 12 năm 2008./.  
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